UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

       ((((                                                     (((((((( 

Số: 04/2001/QĐ - UB                                         Quy Nhơn, ngày 04 tháng 01 năm 2001
QUYẾT ĐỊNH 

V/v giao dự toán ngân sách địa phương năm 2001

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg ngày 22/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2001;

- Căn cứ Quyết định số 206/2000/QĐ-BTC ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 25/2000/NQ-HĐND9 ngày 28/12/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX kỳ họp thứ 3 về dự toán ngân sách địa phương năm 2001;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2001 cho các sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Tỷ lệ phân chia phần trăm (%) các nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền quy định tại Quyết định này thực hiện ngày 01/01/2001.

Điều 3: Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được giao:

- Thủ trưởng các sở, ban và đơn vị thuộc tỉnh có trách nhiệm giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc.

- UBND các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và xã, phường, thị trấn.

Điều 4: Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này.
Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế, thủ trưởng các sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

                                          TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                    CHỦ TỊCH 

                                                                                               Mai ái Trực
Phụ lục số 1
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2001

(Kèm theo Quyết định 04/200/QĐ-UB ngày 04/01/2001 của UBND tỉnh)


Đơn vị tính: triệu đồng
	Nội dung
	Dự toán năm 2001

	
	NSNN
	NSĐP


	1
	2
	3

	A-Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (1)

+ Thuế XK, NK, TTĐB hàng nhập khẩu

+ Thuế VAT hàng nhập khẩu

+ Chênh lệch giá hàng xuất khẩu

II- Thu nội địa

1. Thu từ XNQĐ Trung ương

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

Trong đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã . . .

- Thu sử dụng vốn ngân sách

- Thuế tài nguyên

Trong đó: 

+ Tài nguyên nước thuỷ điện

- Thuế môn bài

- Thu hồi vốn và thu khác

2. Thu từ các XNQDĐP

- Thuế giá trị gia tăng

Trong đó: 

+Thu về quảng cáo truyền hình

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó: 

+Thu về quảng cáo truyền hình

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

Trong đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã . . .

- Thu sử dụng vốn ngân sách

- Thuế tài nguyên

Trong đó: 

+ Tài nguyên rừng

- Thuế môn bài

- Thu hồi vốn và thu khác

3. Thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tài nguyên

- Thuế thuê mặt đất, mặt nước

- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

- Thuế môn bài

4. Thuế ngoài quốc doanh

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	380.000

100.000

64.000

30.000

6.000

280.000

42.000

29.910

5.500

20

20

1.900

4.500

4.500

110

60

65.000
25.500

300

18.200

1.200

14.100

100

3.000

4.000

800

150

50

2.000
1.298

300

400

2

66.000

28.800

28.450

250
	255.840

255.840

41.940

29.910

5.500

20

20

1.900

4.500

4.500

110

50.950
25.500

3.00

18.200

1.200

100

100

3.000

4.000

800

150

2.000
1.298

300

400

2

65.950
28.800

28.450

200


	Trong đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã . . .

- Thuế tài nguyên

- Thuế môn bài

- Thu khác ngoài quốc doanh

5. Lệ phí trước bạ

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7. Thuế nhà, đất

8. Thuế thu nhập cá nhân

9. Thu xổ số kiến thiết

10. Thu phí và lệ phí

- Phí và lệ phí Trung ương

- Phí và lệ phí tỉnh

- Phí và lệ phí huyện

- Phí và lệ phí xã

11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất

12. Tiền sử dụng đất

13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

14. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

15. Thu khác

B- Thu ns trung ương cấp bổ sung

c- Tổng thu ngân sách địa phương
	150

2.000

6.500

12.000

25.000

5.500

3.000

11.000

14.500

10.000

1.500

1.500

1.500

3.000

5.000

5.500

4.500

16.000
	200

2.000

6.500

12.000

25.000

5.500

3.000

11.000

4.500

1.500

1.500

1.500

3.000

5.000

5.500

4.500

16.000

320.300

576.140


Phụ lục số 2

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2001 

(Kèm theo Quyết định 04/200/QĐ-UB ngày 04/01/2001 của UBND tỉnh)


                                                                                  Đơn vị tính: triệu đồng

	Nội dung
	Tổng số chi NSĐP
	Chi ra

	
	
	NS tỉnh
	NS huyện, thành phố

	Tổng chi Ngân sách địa phương  (1)

I- chi đầu tư xây dựng cơ bản

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung

a. Vốn trong nước

b. Vốn thiết bị, vật tư nước ngoài

2. Chi đầu tư từ các nguồn để lại để theo NQQH

- Tiền sử dụng đất

- Tiền cho thuê đất

- Tiền bán nhà ở thuộc SHNN

- Thu xổ số kiến thiết

-  Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế tài nguyên rừng

- Phí quảng cáo truyền hình

3. Chi hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp

4. Chi đầu tư đô thị loại II                 (2)

5. Chi bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư PT tỉnh

II- chi thường xuyên

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

2. Chi sự nghiệp kinh tế                      (3)

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

4. Chi sự nghiệp y tế

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

6. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin    (4)

7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

9. Chi đảm bảo xã hội                       (5)

10. Chi quản lý hành chính

11. Chi an ninh quốc phòng địa phương   (6)

12. Chi hỗ trợ ngân sách xã

13. Chi khác ngân sách             (7)

14. Trích lập Quỹ XĐGN và Quỹ hỗ trợ việc làm

15. Chi từ quỹ chống buôn lậu

16. Chi chương trình mục tiêu    ()8

III- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính

IV- dự bị phí
	620.820

213.960

141.860

97.180

44.680

53.300

5.000

5.500

4.500

11.000

25.000

800

1.500
1.800

8.000
9.000

399.143

2.565

38.150

172.060

42.420

7.000

7.870

4.460

4.900

7.370

50.066

8.100

36.500

3.130

6.500

1.600

6.452

1.000

6.717
	486.399

186.279

141.860

97.180

44.680

33.619

3.260

5.500

4.500

11.000

7.059

800

1.500
1.800

9.000

297.403

2.565

11.340

170.460

42.420

7.000

4.640

2.430

3.400

4.870

26.566

4.860

2.300

6.500

1.600

6.452

1.000

1.717
	134.421

27.681

19.681

1.740

17.941
8.000

101.740

26.810

1.600

3.230

2.030

1.500

2.500

23.500

3.240

36.500

830

5.000


Ghi chú: (1) Tổng chi ngân sách địa phương năm 2001 kể cả tiền lương tăng thêm do Nhà nước quy định tăng mức lương tối thiểu từ 144.000 đồng/tháng lên 180.000 đồng/tháng.

(2) Chi đô thị loại II Bộ Tài chính cân đối 10 tỷ đồng, bố trí: Chi đầu tư 8 tỷ đồng, bổ sung chi thường xuyên cho kiến thiết bị chính của thành phố Quy Nhơn : 2 tỷ đồng.

(3) Chi sự nghiệp kinh tế các huyện, thành phố kể cả khoản bổ sung chi kiến thiết thị chính cho thành phố Quy Nhơn 2 tỷ đồng từ nguồn chi đô thị loại II.

(4) Chi cho sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2001 giảm so với năm 2000 do năm 2000 có các khoản chi về các ngày kỷ niệm lớn.

(5) Chi đảm bảo xã hội kể cả kinh phí chi cho những người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

(6) Chi an ninh quốc phòng kể cả chi thực hiện chính sách cho quân nhân dự bị và dân quân tự vệ.

(7) Chi khác ngân sách năm 2001 là 2.300 triệu đồng, trong đó: Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở của Sở Tài chính - Vật giá: 1.000 triệu đồng.

(8) Chương trình mục tiêu sẽ bố trí chi tiết theo quyết định của Bộ Tài chính.


           





                                                   Phụ lục số 3
DỰ TOÁN CHI TIẾT THU TỪ DNNN  

DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

(Kèm theo Quyết định 04/200/QĐ-UB ngày 04/01/2001 của UBND tỉnh)


Đơn vị tính: triệu đồng

	Số TT
	ĐƠN VỊ 
	DỰ TOÁN THU

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	Tổng cộng

Sở Công nghiệp 

Sở Xây dựng 

Sở Giao thông Vận tải 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Thuỷ sản 

Sở Thương mại và Du lịch 

Sở Tài chính - Vật giá 

Sở Giáo dục & Đào tạo  

Sở Y tế 

Sở Văn hóa - Thông tin 

Văn phòng Tỉnh uỷ

Văn phòng HĐND và UBND tỉnh 

UBND thành phố Quy Nhơn 

Liên đoàn Lao động tỉnh

Các đơn vị khác (1)
	76.000

4.737

4.705

950

4.401

13.500

3.000

11.000

250 

1.100 

150

15.765

500

200

370

15.372


Ghi chú: (1) Các đơn vị khác bao gồm các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, các doanh nghiệp liên doanh và một số đơn vị khác.

Phụ lục số 4

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2001

NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Quyết định 04/2001/QĐ-UB ngày 04/01/2001 của UBND tỉnh)


Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán chi
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	I

II

1

2

3

4

5

6

III

IV

V

VI


	Tổng số chi thường xuyên

Chi trợ giá

Trong đó: - Sở Văn hóa - Thông tin 

                - Văn phòng Tỉnh uỷ

                - Sở Nông nghiệp và PTNT 

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi Cục Kiểm lâm nhân dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Trong đó: - Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp

- Ban Quản lý rừng phòng hộ (1)

- Trung tâm khuyến nông

- Trung tâm Khoa học Kỹ thuật vật nuôi

- Chi cục Thú y

- Chi cục Bảo vệ thực vật

- Trung tâm Nước sạch và vệ sinh MT

- Ban Chỉ đạophòng chốg bão lụt

- Phòng chống dịch  (2)

Sở Địa chính 

Sở Thuỷ sản 

- Trung tâm Khuyến ngư
- Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

 Trong đó: Chi công tác tìm kiếm cứu nạn

Sở Giao thông Vận tải 

Trong đó: - Sự nghiệp giao thông

Ban chỉ đạo An toàn giao thông  (3)

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Trong đó: - Sở Giáo dục & Đào tạo 

                - Chi sự nghiệp đào tạo  (4)

           + Hỗ trợ cán bộ thuộc khối TW đi học

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và MT

Trong đó: - Sở Khoa học Công nghệ và MT 

                - Chính sách ưu đãi cán bộ khoa học, KT

                - Hội thi sáng tạo

                - Chương trình công nghệ TT khối Đảng

Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin

Trong đó: - Sở Văn hóa - Thông tin 

- Xuất bản thơ Bình Định 

- Chính sách văn hóa thông tin

- Chi lễ, Tết Nguyên đán

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

Trong đó: - Đài phát thanh truyền hình


	297.403

2.565

1.000

1.300

265

11.340

800

4.300

450

200

1.420

630

550

440

110

300

200

1.210

1.530

718

812

200

2.000

2.000

1.500

170.460

152.224

18.236

100

7.000

6.245

300

155

300

4.640

4.310

80

50

200

2.430

2.430


	Trợ giá chiếu bóng

Trợ giá báo Đảng

Trợ giá đàn giống gốc

Kể cả kinh phí phòng chống bão lụt, bảo vệ đê điều.

Chi sự nghiệp giáo dục

	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán chi
	Ghi chú

	VII
VIII
1

2

3

4

IX
1

X
a
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


	         Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

     Trong đó: - Sở Thể dục - Thể thao 

               Chi sự nghiệp y tế

                Sở Y tế 

Trong đó: - Sự nghiệp y tế

- Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

- Cấp muối IOD cho đồng bào dân tộc

- Hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo

- Trang bị cho nhà tang lễ

Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình

Uỷ ban Phòng chống AIDS

Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em

Chi đảm bảo xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Trong đó: - Sự nghiệp xã hội

- Chi công tác xã hội

- Chính sách cho người bị chất độc hóa học

- Công tác xã hội khác

+ VSA và Hội Chữ thập đỏ

+ Giáo dục giáo dưỡng

Chi quản lý hành chính 

Khối Nhà nước

Văn phòng HĐND và UBND tỉnh 

- Bộ máy HĐND và UBND tỉnh

- Hoạt động HĐND tỉnh

- Hoạt động UBND tỉnh 

- Công tác thi đua khen thưởng

- Hỗ trợ mua xe ô tô cho Đoàn đại biểu Quốc hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Ban Dân tộc Miền núi

Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em

Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường 

Thanh tra Nhà nước tỉnh

Sở Tài chính - Vật giá 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Sở Xây dựng 

Sở Giao thông Vận tải 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Thuỷ sản 

Sở Thương mại và Du lịch 

Sở Văn hóa - Thông tin 

Sở Giáo dục & Đào tạo 

Sở Tư pháp 

- Chi cho bộ máy

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật, thì tìm hiểu PL

- Trợ giúp pháp lý người nghèo

Sở Y tế 

Sở Công nghiệp 

Sở Địa chính 

Sở Thể dục - Thể thao 
	3.400

3.400

42.420

40.720

38.700

1.200

200

500

120

1.200

200

300

4.870

4.870

1.870

1.300

1.450

250

150

100

26.566

17.816

4.353

1.003

750

1.400

800

400

451

325

130

493

471

888

519

364

396

1.510

285

1.111

356

1.080

602

422

130

50

415

402

387

259


	Kể cả chi cụ TCĐL chất lượng

Kể cả Chi cục Quản lý thị trưởng


	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán chi
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	21

22

23

24

25

26

27

b

c

1

2

3

4

5

6

7

8

d

e

XI

1

2

3

XII

XIII

XIV

XV
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh 

Hội đồng liên minh các hợp tác xã

Chi cục Kiểm lâm nhân dân

Ban Tôn giáo Chính quyền 

Uỷ ban Phòng chống AIDS

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình

Khối Đảng (kể cả các ban Đảng)

Trong đó: Mua xe ô tô

Khối đoàn thể

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tỉnh đoàn

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh

Hội Nông dân

Hội Văn học nghệ thuật

Hội Chữ thập đỏ 

Hội Cựu chiến binh

Hỗ trợ các hội, đoàn thể

Trong đó:-Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

- Hội Nhà báo

- Hội Y học dân tộc

- Uỷ ban Đoàn kết công giáo

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

- Hiệp hội VAC

- Hội Luật gia

- Ban Liên lạc tù chính trị

- Hội người cao tuổi

- Hội khuyến học

- Các hội, đoàn thể khác

Chi Đại hội các đoàn thể

Chi các Ban chỉ đạo tỉnh

- Ban Chỉ đạo đổi mới quản lý DNNN

- Ban Chỉ đạo 814/TTg

- Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu

- Các Ban chỉ đạo khác

Chi an ninh - Quốc phòng

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Công an tỉnh

Bộ đội biên phòng tỉnh

Các khoản chi khác             (5)

Quỹ phòng chống buôn lậu       (6)

Trích cho Quỹ hỗ trợ việc làm và Quỹ xóa đói giảm nghèo

Chi chương trình mục tiêu              (7)


	308

137

1.471

111

65

214

713

5.955

450

2.265

278

506

376

275

179

163

125

363

62

67

44

20

30

30

15

30

15

30

20

100

430
70

110

150

100

4.860

3.330

1.030

500

2.300

1.600
6.500

6.452

	Kể cả kinh phí vận động XD cuộc sống mới ở khu DC

Kể cả KP biên soạn lịch sử PT ND

Kể cả chi cho quân nhân dự bị

Kể cả trang phục cho CA viên

Kể cả chi phí theo TT52/TT-BTC


Ghi chú: (1) Chi cho Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ: Giao Sở Tài chính - Vật giá tính toán cụ thể trình UBND tỉnh quyết định khi thực hiện việc chuyển thể các Lâm trường thành Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ mà kinh phí hoạt động thực sự gặp khó khăn.

(2) Chi dự phòng phòng chống dịch: Giao Sở Tài chính - Vật giá và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp kiểm tra đề xuất UBND tỉnh quyết định khi có dịch bệnh xảy ra.

(3) Chi cho BCĐ an toàn giao thông thực hiện chi theo nguồn thu và theo tỷ lệ do Bộ Tài chính và UBND tỉnh quy định.

(4) Chi cho sự nghiệp đào tạo: Giao cho Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để phân bổ cụ thể trình UBND tỉnh quyết định.

(5) Chi khác ngân sách: 2.300 triệu đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài chính - Vật giá, số còn lại giao Sở Tài chính - Vật giá trình UBND tỉnh khi có phát sinh.

(6) Quỹ phòng chống buôn lậu: Giao Sở Tài chính - Vật giá căn cứ tiến độ thu trình UBND tỉnh quyết định xử lý.

(7) UBND tỉnh giao chi tiết.

Phụ lục số 5

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2001

CỦA: HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 04/01/2001 của UBND tỉnh)

                                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng

	            STT
	Huyện, thành phố
	Tổng thu NSNN trên địa bàn 
	Chia ra

	
	
	
	Thuế từ lĩnh vực KT ngoài QD
	Trong đó
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	Lệ phí trước bạ
	Thuế nhà đất
	Thuế chuyển quyền SD đất
	Tiền cho thuê đất
	Thu tiền sử dụng đất
	Thu từ hoạt động xổ số KT
	Tiền bán nhà thuộc SHNN
	Phí và lệ phí
	Thu khác

	
	
	
	
	Thuế môn bài
	Thu TTĐB
	Thuế TN
	Thuế giá trị gia tăng
	Thuế thu doanh nghiệp
	Thu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó thu theo NĐ

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Tổng số

Quy Nhơn 

An Nhơn

Tuy Phước

Tây Sơn

Phù Cát

Phù Mỹ

Hoài Ân

Hoài Nhơn

Vân Canh

Vĩnh Thạnh

An Lão
	109.870

37.067

16.020

11.600

9.180

7.582

8.492

3.275

15.048

440

672

494


	53.950

23.200

6.700

3.000

3.500

2.650

3.650

880

9.700

170

260

240


	6.440

2.100

700

360

550

365

600

150

1.500

30

50

35


	342

250

15

5

25

10

10

2

25


	1.682

450

20

55

20

2

1.110

20

5
	18.512

8.000

2.435

1.000

1.200

8.00

1.115

275

3.480

58

74

75


	25.980

11.600

3.500

1.590

1.670

1.400

1.900

450

3.550

80

115

125
	994

800

50

25

55

20

5

1

35

2

1


	25.000

940

4.800

4.950

2.700

3.180

3.100

1.950

2.850

110

250

170
	4.500

975

850

435

545

470

143

905

43

100

34
	5.500

3.500

570

390

250

200

170

160

213

9

18

20


	260

140

20

30

20

6

2

40

2


	5.500

5.157

70

100

55

12

46

5

50

1

4
	1.740

150

280

800

150

250

10

100


	5.300

870

1.450

1.150

380

440

300

640

70
	1.400

500

600

100

200


	3.000

1.400

450

260

210

150

150

50

300

10

10

10


	3.720

2.000

215

600

220

135

150

75

250

25

30

20
	2.081

1.400

65

400

50

40

40

10

70

2

2

2




Ghi chú: - Thuế thu lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh chưa kể số thuế thu từ các doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần trên địa bàn huyện, thành phố.

Phụ lục số 6

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2001

CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 04/01/2001 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Huyện, thành phố
	Tổng chi NS huyện, thành phố
	Chia ra

	
	
	
	Chi xây dựng cơ bản
	Chi thường xuyên
	Dự phòng chi

	
	
	
	Tổng chi XDCB
	Trong đó
	Tổng số chi thường xuyên
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Thuế SD đất NN
	Tiền SD đất
	Đầu tư TP loại II
	
	Sự nghiệp kinh tế
	Sự nghiệp văn xã
	Hành chính
	An ninh - Quốc phòng
	Ngân sách xã
	Chi khác
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Tổng cộng

Quy nhơn

An Nhơn

Tuy Phước

Tây Sơn

Phù Cát

Phù Mỹ

Hoài Ân

Hoài Nhơn

Vân Canh

Vĩnh Thạnh

An Lão
	134.421

32.650

13.147

12.602

10.515

12.111

12.165

9.655

12.410

6.140

6.395

6.631
	27.681

8.940

3.510

3.745

2.690

2.376

2.420

1.375

2.095

110

250

170
	17.941

940

3.360

3.465

1.890

2.226

2.170

1.365

1.995

110

250

170


	1.740

150

280

800

150

250

10

100


	8.000

8.000
	101.740

22.840

9.167

8.417

7.405

9.255

9.275

7.930

9.825

5.580

5.865

6.181
	26.810

13.040

2.100

1.690

1.290

1.740

1.770

1.560

2.010

530

550

530
	10.860

1.630

1.160

1.010

880

1.000

990

880

1.160

700

700

750
	23.500

3.140

1.920

1.860

1.915

1.875

1.885

1.800

1.930

2.320

2.375

2.580


	 3.240

370

320

310

290

310

305

290

320

210

305

210


	36.500

4.520

3.580

3.370

3.060

4.270

4.265

3.350

4.325

1.780

1.895

2.085


	830

140

87

177

70

60

60

50

80

40

40

26
	5.000

870

470

440

420

480

470

350

490

450

280

280


Ghi chú: - Tổng chi ngân sách thành phố Quy Nhơn cả khoản chi đầu tư đô thị loại II: 10 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư XDCB 8 tỷ đồng, chi thường xuyên về sự nghiệp kiến thiết thị chính: 2 tỷ đồng.

- Dự toán chi ngân sách huyện, thành phố chưa kể khoản lương tăng thêm do Nhà nước quy định tăng mức lương tối thiểu từ 180.000 đ/tháng.

Phô lôc sè 7

Tỷ lệ phân chia phần trăm các nguồn thu năm 2001

Cho ngân sách huyện, thành phố 

(Kèm theo Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 04/01/2001 của UBND tỉnh)

	STT
	Huyện, thành phố
	Tổng thu NSNN trên đại bàn huyện, thành phố
	Tổng số chi ngân sách huyện, thành phố

(tr.đ)
	Phần trăm (%) phân chia các nguồn thu ngân sách huyện, thành phố
	Bổ sung ngân sách huyện, thành phố (tr.đ)

	
	
	
	
	Thuế nhà đất
	Thuế chuyển quyền SD đất, tiền SD đất
	Thuế VAT, thuế TNDN ngoài QD vè lệ phí trước bạ
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	Thu phạt theo Nghị định 36/NĐ-CP
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


	Tổng số

Quy Nhơn 

An Nhơn

TUy Phước

Tây Sơn

Phù Cát

Phù Mỹ

Hoài Ân

Hoài nhơn

Vân Canh

Vĩnh Thạnh

An Lão
	109.870

37.067

16.020

11.600

9.180

7.582

8.492

3.275

15.048

440

672

494
	134.421

32.650

13.147

12.602

10.515

12.111

12.165

9.655

12.410

6.140

6.395

6.631
	100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
	0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
	60

50

50

50

70

70

70

50

60

60

60
	100

70

70

70

70

70

70

70

100

100

100
	40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40


	69.125

11.790

4.146

5.747

4.943

6.968

6.254

7.241

4.087

5.847

5.865

6.237




Ghi chú: - Tỷ lệ chia phần trăm (%) các nguồn thu ngân sách cho các huyện, thành phố tại biểu mẫu này kể cả tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách các xã, phường, thị trấn. Riêng thuế sử dụng đất nông nghiệp các huyện, thành phố phải phân chia cho ngân sách xã, phường, thị trấn ít nhất là 20% (theo luật NSNN).

- Bổ sung ngân sách huyện, thành phố năm 2001 bao gồm cả bổ sung ngân sách xã, phường, thị trấn.

